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Bài 35                        THỰC HÀNH 

VỀ KHÍ HẬU – THỦY VĂN VIỆT NAM 

(GV sẽ hướng dẫn khi HS đi học lại) 

 

Bài 36           ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 

1-Đặc điểm chung của đất Việt Nam: 

+Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên Việt Nam.  

+Nước ta có ba nhóm đất chính:  

-.Nhóm đất Feralit miền đồi núi thấp và nhóm đất mùn núi cao chiếm 76% diện tích lãnh thổ, 

phát triển trên nhiều loại đá mẹ khác nhau, thường được sử dụng để trồng rừng và cây công 

nghiệp lâu năm. 

-Nhóm đất phù sa chiếm 24% diện tích lãnh thổ, đất tơi xốp giữ nước tốt. Đất được sử dụng 

trong nông nghiệp để trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp hàng năm 

2-Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam: 

Đất là tài nguyên qúy giá. Hiện nay, việc sử dụng tài nguyên đất còn nhiều vấn đề chưa hợp lí. 

Cần phải sử dụng hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền núi đồi, cải tạo các loại 

đất chua, mặn, phèn ở đồng bằng ven biển . 

 

Bài 37            ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM 

1-Đặc điểm chung: nước ta có hàng nghìn loài sinh vật sống và phân bố trên mọi môi trường 

địa lí tạo nên các hệ sinh thái khác nhau do các điều kiện sống cần và đủ khá thuận lợi. 

Nước ta có tới 14600 loài thực vật, 11200 loài và phân loài động vật. 

2-Sự đa dạng về hệ sinh thái : 

Nước ta có nhiều hệ sinh thái khác nhau: 

+Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển phát triển rừng ngập mặn. 

+Vùng đồi núi phát triển hệ sinh thái rừnh nhiệt đới gió mùa với nhiều biến thể: rừng kín thường 

xanh, rừng rụng lá mùa khô, rừng ôn đới núi cao... 

+Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia. 

+Các hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái tự nhiên . 

 

Bài 38       BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM 

1-Giá trị tài nguyên sinh vật: 
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Nguồn tài nguyên sinh vật nước ta phong phú nhưng không vô tận. Giá trị tài nguyên sinh vật 

được sủ dụng để lấy gỗ, dược liệu, thực phẩm,da và trang trí. Các hệ sinh thái tự nhiên là nguồn 

dự trử các vốn gien sinh vật, có giá trị về mặt du lịch. 

Tài nguyên sinh vật có khả năng phục hồi và phát triển. 

2- Bảo vệ tài nguyên rừng: diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp do bị chiến tranh hủy diệt, khai 

thác ìưng bừa bãi, đốt rừng làm rẫy . 

Cần phải có biện pháp bảo vệ rừng không chặt phá bừa bãi, phục hồi lại vốn rừng ở những nơi 

đã bị tàn phá. 

3-Bảo vệ nguồn tài nguyên động vật: hạn chế việc săn bắt các loài động vật trong rừng và ở 

biển, bảo vệ các loài qúy hiếm, không sử dụng các phương tiện săn bắt động vật, mang tính chất 

hủy diệt hàng loạt  

Bảo vệ tài nguyên sinh vật là góp phần làm cho đất nước ta mãi xanh tươi và phát triển bền vững, 

là trách nhiệm của mọi người.  

 

Bài 39         ĐẶC ĐIỂM CHUNG TỰ NHIÊN VIỆT NAM 

Thiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là: 

1-Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: thể hiện rõ qua mọi yếu tố của cảnh quan tự nhiên và rõ 

nhất là yếu tố khí hậu  nóng ẩm , mưa nhiều. Tuy nhiên một số nơi mùa khô lại khô hạn, lạnh 

giá với các mức độ khác nhau. 

2- Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển: thể hiện rõ qua độ ẩm cao, hoạt động của gió mùa, qua 

lượng mưa tương đối cao trên phần lớn lãnh thổ nước ta. 

3-Việt nam là xứ sở của đồi núi: thể hiện qua diện tích đồi núi chiềm 3 /4 diện tích dất liền, 

cảnh quan phổ biến là cảnh quan miền núi. 

Cảnh quan vùng núi thay đổi nhanh chóng theo quy luật đai cao. 

4- Thiên nhiên nước ta phân hoá phức tạp và đa dạng: 

-Cảnh quan tự nhiên thay đổi theo mùa. 

-Cảnh quan tự nhiên thay đổi từ bắc vào nam 

-Cảnh quan thay đổi từ đông sang tây 

-Cảnh quan tự nhiên thay đổi từ thấp lên cao. 

+ Thiên nhiên đa dạng là nguồn lực phát triển kinh tế. Thiên nhiên nước ta cũng không ít thiên 

tai, môi trường sinh thái dễ bị biến đổi và mất cân bằng. 
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Bài 40        THỰC HÀNH ĐỌC LÁT CẮT TỔNG HỢP 

(GV sẽ hướng dẫn khi HS đi học lại) 

 

Bài 41        MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 

1-Vị trí và phạm vi lãnh thổ: miền bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng 

Bắc Bộ . 

2- Đặc điểm chung của miền: 

a-Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước  do chịu ảnh hưởng của  

gió mùa đông bắc . 

b-Địa hình phần lớn là đồi núi thấp nhưng rất đa dạng, với nhiều cánh cung núi mở rộng về phía 

bắc và quy tụ ở Tam Đảo . 

c-Tài nguyên tự nhiên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như vịnh Hạ Long, hồ 

Ba Bể . 

d-Những khó khăn do thiên nhiện gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của 

miền : 

-Khó khăn: giá rét, lũ quét, gió phơn tây nam khô nóng. 

-Việc khai thác tài nguyên cần chú ý  bảo vệ rừng, chủ động phòng và tránh thiên tai 

 

Bài 42             MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ 

1-Vị trí: phạm vi lãnh thổ miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ bao gồm khu Tây Bắc của Bắc bộ và 

khu Bắc của Trung bộ. 

Vị trí từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy núi Bạch Mã. 

2-Địa hình: miền có địa hình cao nhất nước ta, nhiều núi cao và thung lũng sâu .Các dãy núi và 

sông lớn đều có hướng tây bắc-đông nam. 

3-Khí hậu của miền đặc biệt do tác động của địa hình: có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm, 

mùa hạ có gió phơn tây nam nóng khô, thời gian mùa mưa có xu hướng chậm dần từ bắc xuống 

nam, thơì tiết mùa ha thường xảy ra bão. 

4-Tài nguyên và vấn đề bảo vệ môi trường: 

Tài nguyên phong phú  và đa dạng, giàu tiềm năng thuỷ điện, du lịch. 

 

5-Những khó khăn do thiên nhiên và vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường của 

miền : 
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-Khó khăn: giá rét, lũ quét, gió phơn tây nam khô nóng, bão lụt 

Đẻ khai thác tài nguyên trong vùng vấn đề đặt ra cần bảo vệ các hệ sinh thái rừng , ven biển và 

hải đảo. Cần có biện pháp dự báo phòng chống các thiên tai do khí hậu đem lại. 

 

Bài 43         MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ 

1-Vị trí –phạm vi lãnh thổ : 

Miền bao gồm khu vực Tây Nguyên,Duyên hải nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long 

với diện tích toàn miền chiếm 1 /2 diện tích cả nước. Vị trí từ dãy núi Bạch Mã đến Cà Mau. 

2-Đặc điểm khí hậu :Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm , nhiệt độ trung bình năm các 

nơi trên 210C chế độ nhiệt ít biến động trong năm .Mùa mưa kéo dài 6 tháng  chiếm 80% lượng 

mưa cả năm, mùa khô sâu sắc. 

3-Đặc điểm địa hình: miền có 3 khu vực địa hình : 

-Khu vực Tây Nguyên: gồm dãy núi Trường Sơn Nam và các cao nguyên có lớp phủ badan. 

-Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: là miền đồng bằng ven biển phía đông Trường Sơn, đồng 

bằng nhỏ hẹp và không liên tục . 

-Đồng bằng Nam Bộ: là đồng bằng châu thổ rộng lớn mới bồi tụ với diện tích hơn phân nửa diện 

tích đất phù sa cả nước . 

4-Tài nguyên: 

Phong phú và tập trung dể khai thác, gồm có:  

+Khoáng sản Bô xit, vàng,dầu khí, than bùn  

+Đất ba dan rộng lớn  

+Đất phù sa mới bồi tụ hơn 4 triệu ha. 

+Khí hậu nhiệt đới ẩm nóng ẩm mưa nhiều thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 

+Rừng phong phú chiếm 60% diện tích rừng cả nước với nhiều kiểu sinh thái . 

+Biển: nhiều vũng vịnh thuận lợi lập hải cảng, sinh vật biển phong phú, nhiều bãi biển đẹp có 

giá trị về giao thông. 

5- Những khó khăn do thiên nhiên gây ravà vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường: 

+Khó khăn: khô hạn dễ gây ra hạn hán, cháy rừng. Duyên hải Nam Trung Bộ có bão, lũ lụt gây 

nhiều thảm họa. 

Để phát triển kinh tế bền vững, cần chú trọng bảo vệ môi trường rừng, biển, đất và các hệ sinh 

thái tự nhiên .  

 


